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THỐNG KÊ DANH SÁCH VĂN BẢN MẬT ĐẾN 

(Từ ngày 01/7/2022 đến 01/6/2023) 

 

 

STT Số Công văn Ngày tháng Trích yếu công văn Độ mật 
Phòng, ban 

lưu giữ 
Cán bộ lưu giữ 

Năm2022 
1 576/CAT-PA03 01/7/2023 Kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ tài liệu 

trên trang, cổng TTĐT 

C VP Sở  Đ/c Hải 

2 157/QĐ-UBND 15/7/2022 QĐ kiện toàn, bổ sung Tiểu ban 

An ninh mạng 

C VP  Đ/c Hải 

3 210/BC-TU 15/7/2022 Báo cáo công tác nội chính, 

PCTN, cải cách tư pháp 6 tháng 

đầu năm 2022 

C VP  Đ/c Hải 

4 76/SY 20/7/2022 QĐ phê duyệt đề án đào tạo 

nhân lực an inh mạng 

C VP  Đ/c Hải 

5 169/UBND-VP2 28/7/2022 Rà soát mua sắm tài sản, trang 

thiết bị 

B KHTC Đ/c Uy 

6 498/SY 29/7/2022 Báo cáo giữa tháng 7/2022 C VP  Đ/c Hải 

7 30-482(13) 27/7/2022 TB phân công nhiệm vụ BCĐ 

35 của tỉnh; QĐ kiện toàn BCĐ 

35 của tỉnh 

C VP  Đ/c Hải 

8 3662/CAT 01/8/2022 Tham gia ý kiến dự thảo Kết 

luận thực hiện Kết luận số 15 

của Ban Bí thư khoá XIII 

B VP Sở  Đ/c Hải 

9 198/UBND-VP2 05/8/2022 Báo cáo việ mua sắm tài sản B VP  Đ/c Hải 

10 27/STC-HCSN 08/8/2022 Báo cáo 1 số nội dung liên quan 

đến công ty AIC 

B KHTC Đ/c Uy 

11 216/UBND-VP8 22/8/2022 Thực hiện công văn số 2641 

ngày 04/8/2022 của Văn phòng 

Chính phủ 

C Thanh tra  Đ/c Mỹ 

12 399/PA-CATP-TH 24/8/2022 Phương án đảm bảo ANTT Lễ 

tuyên dương học sinh giỏi năm 

học 2021-20232 

C VP Đ/c Hải 
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13 528/SY 24/8/2022 Báo cáo đầu tháng 8/2022 C VP Đ/c Hải 

14 529/SY 24/8/2022 TB kết luận phiên họp thứ 22 

của BCĐ Trung ương về PCTN 

C VP Đ/c Hải 

15 32-TB/BCĐ 15/8/2022 TB tình hình chống phá tháng 

7/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

16 549-CV/VPTU 30/8/2022 Xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

B GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

17 530/SY 29/8/2022 BC giữa tháng 8/2022 C VP Đ/c Hải 

18 537/SY 07/9/2022 BC đầu tháng 9/2022 C VP Đ/c Hải 

19 554/SY 22/9/2022 BC giữa tháng 9/2022 C VP Đ/c Hải 

20 33-TB/BCĐ 16/9/2022 TB tình hình chống phá tháng 

8/2022 

C VP Đ/c Hải 

21 858/CAT-PA03 26/9/2022 Nguy cơ mất an ninh mạng, an 

toàn thông tin trên trang, cổng 

TTĐT thuộc quản lý của CQ 

nhà nước 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

22 790-CV/TU 29/9/2022 Thực hiện Kết luận của Đ/c 

Tổng Bí thư về PCTN, tiêu cực 

tại phiên họp thứ 22 của BCĐ 

C VP Sở  Đ/c Hải 

23 245-BC/TU 05/10/2022 BC công tác nội chính, PCTN 

và CCTP 9 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ Quý 

IV/2022 

C VP Sở  Đ/c Hải 
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24 253/KH-BCĐ 04/10/2022 KH thực hiện Dự án “Đấu tranh 

phòng chống tội phạm ma tuý 

tại các địa bàn, tuyến trọng 

điểm” 

C VP Sở  Đ/c Hải 

25 252/KH-BCĐ 04/10/2022 KH thực hiện dự án “Giải quyết 

điểm, tụ điểm ma tuý” 

C VP Sở  Đ/c Hải 

26 641/BCH-KHQS 06/10/2022 BC kết quả thực hiện kế hoạch 

63/KH-UBND ngày 25/9/2019 

của UBND tỉnh 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

27 266/UBND-VP7 13/10/2022 Tăng cường quản lý công tác 

thư viện trên địa bàn tỉnh 

B VP Sở  Đ/c Hải 

28 25/SVHTTDL-QLVH 19/10/2022 Tăng cường quản lý công tác 

thư viện trên địa bàn tỉnh 

B VP Sở  Đ/c Hải 

29 937/CAT-ANKT 19/10/2022 BC sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 12-CT/TW của Bộ Chính 

trị 

C VP Sở  Đ/c Hải 

30 582/SY 25/10/2022 BC giữa tháng 10/2022 C VP Sở  Đ/c Hải 

31 585/SY 25/10/2022 Sao y Kết luận số 42-KL/TW C VP Sở  Đ/c Hải 

32 956/CAT-PA03 24/10/2022 TB phân công lực lượng bảo vệ 

kỳ thi nghề phổ thông năm 

2022 

C QLCLGD Đ/c Giáp 

33 34-TB/BCĐ 14/10/2022 TB tình hình chống phá tháng 

10/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

34 23-CV/BCĐ 01/11/2022 Định hướng tuyên truyền về 

chuyến thăm Trung Quốc 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

35 24-CV/BCĐ 01/11/2022 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

bảo vệ… 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 
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36 508-CV/BTGTU 01/11/2022 Tổng kết, báo cáo kết quả công 

tác bảo vệ Đảng năm 2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

37 15-HD/ĐUK 27/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết TW8 khoá XI 

C VP Sở  Đ/c Hải 

38 591/SY 07/11/2022 BC đầu tháng 11/2022 C VP Sở  Đ/c Hải 

39 594/SY 07/11/2022 Quy định cán bộ, đảng viên sử 

dụng Trang TTĐT 

C VP Sở  Đ/c Hải 

40 595/SY 07/11/2022 Quy định nhiệm vụ của đảng 

viên và công tác quản lý đảng 

viên ở nước ngoài 

C VP Sở  Đ/c Hải 

41 715/BCH-TM 10/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 27 ngày 11/8/2020 của 

Chính phủ 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

42 285/UBND-VP8 09/11/2022 Thực hiện đợt cao điểm đảm 

bảo ANTT Tết Nguyên đán 

2023 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

43 288/UBND-VP8 10/11/2022 Thực hiện Kết luận tại phiên 

họp thứ 22 của BCĐ Trung 

ương về PCTN 

C VP Sở Đ/c Hải 

44 382-CV/ĐUK 10/11/2022 Định hướng tuyên truyền về 

chuyến thăm Trung quốc của 

Đ/c Tổng Bí thư 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

45 291/UBND-VP8 11/11/2022 BC kết quả thực hiện Nghị 

quyết TW8 

C   

46 67/SNV-BTG 18/11/2022 HD quản lý hoạt động tôn giáo 

Lễ Giáng sinh 2022 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

47 35-TB/BCĐ 16/11/2022 TB tình hình chống phá tháng 

10/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 
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48 642/SY 13/12/2022 BC đầu tháng 12/2022 C VP Sở  Đ/c Hải 

49 865-CV/TU 19/12/2022 Thực hiện kết luận của Đ/c 

Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW 

về PCTN tại cuộc họp BCĐ 

ngày 18/11/2022 

C Thanh tra Sở  Đ/c Thịnh 

50 36-TB/BCĐ 23/12/2022 TB tình hình chống phá tháng 

11/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

Năm 2023 

1 284-BC/TU 09/01/2023 BC công tác nội chính, PCTN 

và CCTP năm 2022 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

2 06/KH-UBND 12/01/2023 KH triển khai Quyết định số 77 

ngày 30/11/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án xây 

dựng thế trận An ninh nhân dân 

trên không gian mạng 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

3 12/UBND-VP8 19/01/2023 Thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về đấu tranh 

xử lý tin giả, sai sự thật 

B Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

4 13/UBND-VP8 19/01/2023 Công tác an ninh đối với vấn đề 

sinh hoạt đạo tin lành của người 

nước ngoài tại Việt Nam 

B Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

5 695/SY 30/01/2023 BC giữa tháng 01/2023 C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

6 604-QĐ/TU 18/01/2023 QĐ kiện toàn BCĐ 35 của tỉnh C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

7 03-QĐ/BCĐ 18/01/2023 QĐ kiện toàn Tổ thư ký BCĐ 

35 của tỉnh 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 
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8 592-CV/BTGTU 01/02/2023 Xin ý kiến dự thảo KH hoạt 

động của BCĐ 35  

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

9 03/UBND-VP8 04/01/2023 Thực hiện kết luận tại cuộc họp 

của BCĐTW về PCTNTC 

C Thanh tra Sở Đ/c Thịnh 

10 714/SY 08/02/2023 BC đầu tháng 02/2023 C VP Sở Đ/c Hải 

11 89-HD/BTGTU 02/02/2023 HD tuyên truyền biển đảo năm 

2023 

C GDCTHSSV Đ/c Tuấn 

12 11/QLCL-QLT 14/02/2023 Giao nhận, vận chuyển đề thi 

kỳ thi chọn HSGQG năm học 

2022-2023 

C QLCLGD Đ/c Giáp 

13 07/QLCL-QLT 03/02/2023 Tham gia ra đề thi chọn 

HSGQG THPT năm học 2022-

2023 

C QLCLGD Đ/c Giáp 

14 25/QĐ-BCĐKVPT 17/02/2023 QĐ ban hành chương trình công 

tác của BCĐ khu vực phòng thủ 

tỉnh năm 2023 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

15 108/TB-CAT-PA03 20/02/2023 TB phân công lực lượng bảo vệ 

các kỳ thi HSG năm 2023 

C QLCLGD Đ/c Sơn 

16 737/SY 21/02/2023 BC giữa tháng 02/2023 C VP Sở  Đ/c Hải 

17 940-CV/TU 15/02/2023 Thực hiện kết luận của Đ/c 

Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 

23 của BCĐTW về PCTNTC 

C Thanh tra Sở Đ/c Thịnh 

18 03-KH/BCĐ 16/02/2023 KH hoạt động của BCĐ 35 tỉnh 

năm 2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

19 37-TB/BCĐ 16/02/2023 TB phân công nhiệm vụ của 

BCĐ 35  

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 



4 

Phụ lục I 

 

20 04-QC/TU 16/02/2023 Quy chế hoạt động của BCĐ35 C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

21 11-BC/BCĐ 16/02/2023 BC kết quả hoạt động năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 của BCĐ 35 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

22 38-TB/BCĐ 18/02/2023 TB tình hình chống phá tháng 

02/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

23 619-CV/BTGTU 01/03/2023 Cử cán bộ giúp việc cho BCĐ 

35 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

24 39/UBND-VP6 07/3/2023 Tháo gỡ khó khăn đối với tín 

dụng trái phiếu doanh nghiệp, 

bất động sản, xăng dầu 

C VP Sở  Đ/c Hải 

25 40/KH-UBND 07/3/2023 KH thực hiện Nghị quyết số 03 

ngày 19/01/2023 của Chính phủ 

C VP Sở  Đ/c Hải 

26 758/SY 07/3/2023 BC đầu tháng 3/2023 C VP Sở  Đ/c Hải 

27 19/SY 09/3/2023 Sao y Quyết định ban hành 

Danh mục BMNN lĩnh vực 

quốc phòng 

C VP Sở  Đ/c Hải 

28 04-KH/BCĐ 06/3/2023 KH sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị quyết số 35 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

29 77-GM/BCSĐ 14/3/2023 Giấy mời dự Hội nghị công bố 

QĐ kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ 

C VP Sở  Đ/c Hải 

30 23/SY 16/3/2023 Sao y Quyết định số 642 của 

Tỉnh uỷ Nam Định 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

31 144/PA-CATP-TM 16/3/2023 Phương án phối hợp tổ chức 

ngày chạy Olympic năm 2023 

C VP Sở  Đ/c Hải 
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32 245/CAT-PTM 22/3/2023 Tham gia ý kiến dự thảo KH 

thực hiện NQ số 05 của Chính 

phủ 

B GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

33 776/SY 27/3/2023 BC giữa tháng 3/2023 C VP Sở  Đ/c Hải 

34 04-QC/BCĐ 28/3/2023 Quy chế hoạt động của Tổ thư 

ký BCĐ 35 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

35 06-QC/BCĐ 28/3/2023 Quy chế hoạt động của nhóm 

chuyên gia BCĐ 35 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

36 39-TB/BCĐ 28/3/2023 TB phân công nhiệm vụ thành 

viên Tổ thư ký BCĐ 35 tỉnh 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

37 310-BC/TU 07/4/2023 BC công tác nội chính Quý 

I/2023, nhiệm vụ Quý II/2023 

C VP Sở  Đ/c Hải 

38 325/CAT-PA03 10/4/2023 Phòng ngừa, phát hiện hành vi 

tiêu cực, gia lận liên quan đến 

tuyển sinh Đại học, GD nghề 

nghiệp năm 2023 

C VP Sở  Đ/c Hải 

39 1004-CV/TU 14/4/2023 Thực hiện kết luận của Đ/c 

Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 

23 của BCĐTW về PCTNTC 

C VP Sở  Đ/c Hải 

40 1005-CV/TU 14/4/2023 Thực hiện kết luận của 

BCĐTW về PCTNTC trong 

công tác định giá tài sản 

C VP Sở  Đ/c Hải 

41 1006-CV/TU 14/4/2023 Thực hiện TB kết luận của 

BCĐTW về PCTNTC trong 

công tác phát hiện nguồn tin tội 

phạm 

C VP Sở  Đ/c Hải 

42 32/SY 18/4/2023 Sao y QĐ ban hành Danh mục 

BMNN lĩnh vực ANQG, 

TTATXH 

C VP Sở  Đ/c Hải 



4 

Phụ lục I 

 

43 792/SY 16/4/2023 Sao y QĐ ban hành Danh mục 

BMNN lĩnh vực ANQG, 

TTATXH 

C VP Sở  Đ/c Hải 

44 29-CV/BCĐ 25/4/2023 Phối hợp ngăn chặn thông tin 

xấu nhân ngày kỷ niệm chiến 

thắng 30/4 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

45 804/SY 25/4/2023 BC giữa tháng 4/2023 C VP Sở  Đ/c Hải 

46 112/KH-BGDĐT 27/4/2023 KH triển khai công tác phòng 

chống khủng bố năm 2023 của 

Bộ GDĐT 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

47 88/UBND-VP8 09/5/2023 Triển khai thực hiện Kết luận 

của BCĐTW về PCTNTC 

C Lãnh đạo Sở Đ/c Giám đốc 

48 43-TB/BCĐ 18/4/2023 TB tình hình chống phá tháng 

03/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

49 444/TB-CAT-PA03 15/5/2023 TB phân công lực lượng, 

phương tiện bảo vệ các kỳ thi 

tuyển sinh năm 2023 

C QLCLGD Đ/c Hoàng Thanh 

50 30-CV/BCĐ 28/4/2023 Rà soát, xử lý trang Web tên 

miền “.vn” 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

51 31-CV/BCĐ 16/5/2023 Phối hợp xử lý thôn tin xấu độc 

liên quan đến Hội nghị 

BCHTW Đảng khoá XIII 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

52 822/SY 22/5/2023 BC đầu tháng 5/2023 C VP Sở  Đ/c Hải 

53 99/UBND-VP8 24/5/2023 Thực hiện kết luận của 

BCĐTW về PCTN liên quan 

đến giải quyết nguồn tin về tội 

phạm 

C Thanh tra Sở Đ/c Thịnh 

54 513/PA03 30/5/2023 Tăng cường quản lý cán bộ giáo 

viên tham gia mạng xã hội 

B VP Sở  Đ/c Hải 
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55 26/QLCL-QLT 31/5/2023 Tham gia Hội đồng ra đề thi 

TNTHPTQG năm 2023 

C QLCLGD Đ/c Sơn 

56 56-CV/BTCTU 30/5/2023 Đề xuất danh mục cơ quan, bộ 

phận, vị trí trọng yếu, cơ mật 

C VP Sở  Đ/c Hải 

 



 

 

 

THỐNG KÊ DANH SÁCH VĂN BẢN MẬT ĐI 

(Từ ngày 01/7/2022 đến 01/6/2023) 

 

 

STT Số Công văn Ngày 

tháng 

Trích yếu công văn Độ mật 
Phòng, ban 

soạn thảo 
Cán bộ soạn thảo 

Năm2022 
1 1068/SGDĐT-VP 06/07/2022 kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ tài liệu 

trên trang, cổng thông tin điện 

tử 

C VP Sở Đ/c Hải 

2 1138/BC-SGDĐT 19/07/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

06/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

3 1139/BC-SGDĐT 19/07/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

07/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

4 1177/BC-SGDĐT 29/07/2022 BC tình hình thực hiện định 

hướng về phát triển hạ tầng 

giáo dục đào tạo 

B KHTC Đ/c Trưởng 

5 1180/BC-SGDĐT 01/08/2022 BC rà soát việc mua sắm tài 

sản, trang thiết bị 

B KHTC Đ/c Minh 

6 1240/BC-SGDĐT 08/08/2022 BC rà soát việc mua sắm tài 

sản, trang thiết bị 

B KHTC Đ/c Minh 

7 1336/BC-SGDĐT 26/8/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

08/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 



 

 

 

8 1475/BC-SGDĐT 20/09/2022 BC V/v thực hiện Công văn số 

216/UBND-VP8 ngày 

22/8/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định 

C Thanh tra Sở Đ/c Mỹ 

9 1499/BC-SGDĐT 23/09/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

09/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

10 1676/BC-SGDĐT 24/10/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

10/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

11 1697/SGDĐT-GDCN&GDTX 25/10/2022 Tăng cường công tác quản lý 

thư viện 

B GDCN&GDTX Đ/c Thắng 

12 1721/CV-SGDĐT 28/10/2022 BC sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 12-CT/TW của Bộ 

Chính trị 

C KHTC Đ/c Minh 

13 1744/BC-SGDĐT 01/11/2022 BC kết quả thực hiện KH số 

63/KH-UBND ngày 25/9/2019 

của UBND tỉnh NĐ về Chiến 

lược BVTQ trên không gian 

mạng 

C GDCTHSSV Đ/c Tâm 

14 1789/BC-SGDĐT 10/11/2022 BC kết quả công tác bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch năm 

2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

15 1692/BC-SGDĐT 28/11/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

11/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 



 

 

 

16 1901/BC-SGDĐT 30/11/2022 BC kết quả thực hiện KH số 

101/KH-UBND ngày 

31/8/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện Kết luận số 57-

KL/TW của Bộ Chính trị khoá 

XII về kết hợp QPAN với kinh 

tế; kinh tế với QPAN 

C GDCTHSSV Đ/c Tâm 

17 1922/BC-SGDĐT 02/12/2022 BC tổng kết 10 năm thực hiện 

NQ TW 8 khoá XI về chiến 

lược BVTQ trong tình hình 

mới 

C GDCTHSSV Đ/c Tâm 

18 2060/BC-SGDĐT 28/11/2022 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

12/2022 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

Năm 2023 
1 01/BC-SGDĐT 19/01/2023 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

01/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

2 02/BC-SGDĐT 28/02/2023 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

02/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

3 03/KH-SGDĐT 02/03/2023 KH bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù 

địch trong tình hình mới của 

ngành GD tỉnh năm 2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

4 04/BC-SGDĐT 20/3/2023 BC đối với các dự án/gói thầu 

thuộc hệ sinh thái AIC thực 

hiện từ năm 2011 đến năm 

2021 

C KHTC Đ/c Minh 



 

 

 

5 05/CV-SGDĐT 24/3/2023 Cử cán bộ giúp việc Đ/c thành 

viên BCĐ 35 tỉnh 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

6 06/BC-SGDĐT 24/3/2023 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

03/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

7 07/BC-SGDĐT 24/4/2023 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

04/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

8 08/SGDĐT-GDTrH 04/05/2023 Cử giáo viên tham gia Đoàn 

công tác của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức 

C GDTrH Đ/c Khiết 

9 09/SGDĐT-QLCLGD 10/05/2023 Phúc đáp CV số 155-

CV/UBKTHU ngày 05/5/2023 

của Huyện uỷ Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

C QLCLGD Đ/c Lã Văn Thanh 

10 10/BC-SGDĐT 18/5/2023 BC tình hình chống phá và kết 

quả đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách trong tháng 

05/2023 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

11 11/BC-SGDĐT 26/5/2023 BC sơ kết 05 năm thực hiện 

NQ 35 của Bộ Chính trị 

C GDCTHSSV Đ/c Khiêm 

12 13/BC-SGDĐT 26/5/2023 BC kiểm điểm trách nhiệm 

theo KL thanh tra số 

2326/KL-TTCP 

C Thanh tra Sở Đ/c Mỹ 

13 14/SGDĐT-VP 07/06/2023 Đề xuất danh mục cơ quan, bộ 

phận, vị trí trọng yếu, cơ mật 

C VP Sở Đ/c Hải 



 

 
 

Phụ lục IV 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÁY TÍNH ĐƠN VỊ ĐANG SỬ DỤNG 

 
 

STT 

PHÒNG 

BAN/ĐƠN VỊ 

TRỰC THUỘC 

 

TÊN THIẾT BỊ 

 

LAPTOP/PC 

 
MODEL/ HÃNG 

SẢN XUẤT 

 
HỆ ĐIỀU 

HÀNH 

KẾT NỐI LƯU TRỮ  
GHI 

CHÚ MÁY ĐỘC 

LẬP 

KẾT NỐI 

NỘI BỘ 

KẾT NỐI 

INTERNET 

 

BMNN 

TÀI 

LIỆU 

NỘIBỘ 

1 Văn phòng Sở Máy tính PC HP Window 1 0 9 0 0  

2 Tổ chức cán bộ  Máy tính PC   0 0 5 0 0  

3 Thanh tra Sở Máy tính PC HP Window 0 0 5 0 0  

4 Quản lý chất lượng 

giáo dục 

Máy tính PC: 05; 

Laptop:05 

HP Window 0 0 10 0 0  

5 Kế hoạch Tài chính Máy tính PC HP Window 0 0 5 0 0  

6 GDCT&CTHSSV Máy tính PC HP Window 0 0 5 0 0  

7 Giáo dục Mầm non Máy tính PC HP Window 0 0 5 0 0  

8 Giáo dục Tiểu học Máy tính PC HP Window 0 0 5 0 0  

9 Giáo dục Trung học Máy tính PC HP Window 0 0 7 0 0  

10 GDCN&GDTX Máy tính PC: 05; 

Laptop:02 

HP Window 0 0 7 0 0  
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Phụ lục V 
THỐNG KÊ THIẾT BỊ MẠNG ĐƠN VỊ ĐANG SỬ DỤNG 

 

 

 

 
STT 

 
TÊN THIẾT BỊ 

CHỦNG LOẠI/ MODEL/ 

HÃNG SẢN XUẤT 

 
SỐ LƯỢNG 

 
GHI CHÚ 

1 Cisco 
 02  

2 Cân bằng tải 
 01  

3 Router 
 01  
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Phụ lục VI 
THỐNG KÊ THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU DI ĐỘNG PHỤC 

VỤ VIỆC LƯU TRỮ, SAO GỬI TÀI LIỆU, 

DỮ LIỆU NỘI BỘ, CHỨA BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

 

 

 

 
STT 

 
TÊN THIẾT BỊ 

HÃNG SẢN XUẤT/CHỦNG 

LOẠI 

 
SỐ LƯỢNG 

 
GHI CHÚ 

1 USB 
 0  

2 Ổ cứng di động 
 0  

3 Thẻ nhớ 
 0  
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